
Chương 22. THUỐC CHỐNG VIRUS  (82 test) 

* Trả lời ngắn các câu từ 22.1 đến 22.20:  (20) 

22.1. Đọc và viết tên đầy đủ của các thuốc trị HIV có ký hiệu: 

 a. AZT (..................) b. NVP (................)    c. ddT (.................) 

 d. IDV (..................)     e. d4T  (.................)    g. TDF  (................) 

22.2. Nevirapine ở dạng bột kết tinh màu….A…..Khó tan trong nước; tan trong 

đệm pH…..B…..; tan trong dầu, mỡ (lipid). 

 A =       B =  

22.3. Hoàn thiện công thức zidovudin bằng các nhóm thế R:  

 R1 =  

 R2 =  
 

 

22.4. Xắp xếp các thuốc chống HIV sau đây vào đúng loại: 

 Didanosin, ritonavir, efavirenz, indinavir, nevirapine, lamivudine 
     - Thuốc NRTI: Lamivudin,.......A....... 

     - Thuốc PI: Saquinavir,..........B....... 

  A =  

  B =  

22.5. Penciclovir là thuốc trị.........A.......... Bột màu trắng-vàng nhạt Dễ tan trong 

nước,..........B.........; tan trong đệm pH 2. 

 A =      B =  
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